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I. Kiểm tra đọc: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng (6 điểm)
2. Đọc hiểu: (4 điểm) 
Đọc đoạn văn sau:
      Hôm nay thỏ bố và thỏ mẹ đi đến một khu rừng khá xa để trồng cà rốt. Thấy bố mẹ bận, thỏ con xin phép tự đi đến trường. Thỏ mẹ âu yếm dặn: “ Con nhớ đi bên lề đường bên phải nhé.” Thỏ con vâng lời mẹ và đến lớp. Nó vui lắm, vì đây là lần đầu tiên nó đi học một mình.
Khoanh tròn trước ý trả lời đúng nhất:
Câu 1. (1 điểm)  Thỏ bố và thỏ mẹ đi đến khu rừng để làm gì? 
A. Trồng củ cải                           B. Trồng rau                 C. Để trồng cà rốt 
Câu 2. (1 điểm) Mẹ dặn điều gì khi lần đầu thỏ con tự đi đến trường? 
A. Phải xin phép bố mẹ 
B. Nhớ đi lề đường bên phải 
C. Phải chăm chỉ học hành
Câu 3. (1 điểm) Tìm tiếng trong đoạn văn trên có:
- Vần ương:	
- Vần ông:	 
Câu 4: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm để thành câu văn hoàn chỉnh 
Con nhớ đi bên	
II. Kiểm tra viết (10đ)      
1. Viết: (6 điểm) Nghe viết chữ cỡ nhỏ
a) Viết vần (2 điểm): 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  
b) Viết từ ngữ (2 điểm): 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c) Viết câu (2 điểm): 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập: (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Điền vào chỗ trống 
a) Điền c hay k:                   càng   …. ua    , ……..iến lửa 
b) Điền iên hay iêc:            bữa t…………  , công  v…….
Câu 2. (1 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp
          dây
học


bài
nhảy


chơi
đôi

dép
vui



	Câu 3. (1 điểm) Viết tên con vật vào chỗ chấm?

	[image: GÀ]
	[image: NGUA]

	. . . . . . . . . .. .
	. . . . . . . . . . .. .


Câu 4. (1 điểm) Sắp xếp từ thành câu và viết lại câu: công viên, thích, đi, bé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                 		ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
NĂM HỌC: 2024-2025
A. Kiểm tra đọc(10 điểm)
I. Đọc thành tiếng ( 6 điểm)         
1) Đọc đúng các vần (2 điểm)
2) Đọc đúng các từ (2 điểm)	
3) Đọc đúng các câu (2 điểm)
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
              Câu 1: (1điểm)  C    
              Câu 2: (1điểm)  B
              Câu 3: (1điểm)  
Vần ương: đường, trường
Vần ông: trồng
Câu 4: (1điểm)  Điền đúng: 
Con nhớ đi bên lề đường bên phải nhé.
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Viết chính tả: 6 điểm
              a) Viết đúng các vần (2 điểm)
              b) Viết đúng các từ (2 điểm)
              c) Viết đúng các câu(2 điểm)
2. Bài tập: 4 điểm
Câu 1: Điền đúng  mỗi từ (0,25 điểm)
Câu 2: Nối đúng mỗi từ 0,25 điểm ( 1 điểm) 
Câu 3: Điền đúng: ( 1 điểm)
 a. con gà
 b. con ngựa
Câu 4: ( 1 điểm) 
Xếp lại: Bé thích đi công viên. (1 điểm) ( không cần viết hoa)
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